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BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến của bộ, ngành, địa phương 
về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Văn bản số 1728/BTĐKT-VI đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đối tượng chịu sự tác động (sau đây gọi tắt là bộ, ngành, địa phương) cho ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng (gồm: Tờ trình Chính phủ, Báo cáo tổng kết đánh giá 13 năm thi hành luật, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, Đề cương dự thảo luật). Đến nay, đã có 73 bộ, ngành, địa phương có văn bản đóng góp ý kiến, trong đó có 13 đơn vị hoàn toàn nhất trí, 60 đơn vị còn lại cơ bản nhất trí và có một số ý kiến góp ý chủ yếu tập trung vào những nội dung của Đề cương dự thảo Luật.
Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Văn bản số 1729/BTĐKT-VI gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để đăng tải toàn bộ hồ sơ đề nghị xây dựng luật trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; đồng thời đăng tải trên Cổng Thông tin của Bộ Nội vụ để lấy ý kiến của nhân dân. Đến nay, chưa nhận ý kiến nào tham gia góp ý về hồ sơ đề nghị xây dựng luật nêu trên.
Sau khi tổng hợp và nghiên cứu các ý kiến tham gia của bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ báo cáo tiếp thu giải trình như sau:
I. NHỮNG NỘI DUNG TIẾP THU 
1. Về nội dung dự thảo Tờ trình Chính phủ,  Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, Báo cáo tổng kết đánh giá 13 năm thi hành luật
a) Về nội dung dự thảo Tờ trình Chính phủ: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và một số bộ, ngành địa phương, bổ sung, hoàn chỉnh vào dự thảo Tờ trình Chính phủ các nội dung sau: 

- Phân tích, làm rõ hơn các hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng thời gian qua và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, để từ đó đề xuất các nội dung chính sách.
- Làm rõ nội dung các phương án và giải pháp đã được lựa chọn, lý do lựa chọn các chính sách được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong đề nghị xây dựng luật. 

- Bổ sung vào phần mục tiêu, quan điểm xây dựng luật nội dung: Kế thừa ưu điểm của các quy định hiện hành, đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, phù hợp với điều kiện thi hành những quy định cụ thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

b) Về báo cáo đánh giá tác động của chính sách: 
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa tên gọi các chính sách. Đồng thời nghiên cứu làm rõ đảm bảo sự phù hợp, thống nhất giữa nội dung, mục tiêu của chính sách với các giải pháp giải quyết vấn đề trong các chính sách đã nêu tại Báo cáo đánh giá tác động. 

c) Về Báo cáo tổng kết, đánh giá 13 năm thi hành luật: 
Bộ Nội vụ đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của bộ, ngành, địa phương và chỉnh sửa, hoàn thiện vào dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành luật.
2. Về Đề cương dự thảo luật
Bộ Nội vụ đã nghiên cứu và tiếp thu những nội dung sau: 

- Bổ sung quy định để đảm bảo việc khen thưởng chính xác, hình thức khen thưởng tương xứng và phù hợp với thành tích đạt được, tránh việc khen trùng, một thành tích được nhiều cấp khen thưởng. 

- Sửa đổi tên gọi “Huy chương Thanh niên xung phong kháng chiến” thành “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” để tặng thưởng cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến.
- Quy định hình thức “Huân chương Vì cộng đồng” để khen thưởng cho cá nhân có thành tích trong công tác xã hội từ thiện.
- Giữ nguyên các hình thức khen thưởng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang”, “Huy chương Quân kỳ quyết thắng” “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc” như luật hiện hành để tặng cho cá nhân trong lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
- Không bổ sung quy định trong dự thảo luật việc chỉ tặng thưởng 01 lần “Huân chương Sao vàng”, danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho tập thể, cá nhân. 

- Bổ sung nội dung việc quy định tiêu chuẩn tặng Cờ Thi đua, Bằng khen cấp tổng cục do bộ, ngành quy định cụ thể.
- Bổ sung quy định tại Điều 90 về Quỹ thi đua khen thưởng trong đó giao Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Quỹ Thi đua khen thưởng các cấp.

Các nội dung trên Bộ Nội vụ đã tiếp thu và đưa vào Đề cương dự thảo Luật. 
II. NHỮNG NỘI DUNG GIẢI TRÌNH

Một số nội dung các bộ, ngành, địa phương có ý kiến, Bộ Nội vụ giải trình như sau:
1. Về quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn của mỗi hình thức khen thưởng theo lĩnh vực, cụ thể như tiêu chuẩn đối với đối tượng là thanh niên xung phong có thành tích trong thời kỳ kháng chiến; đối tượng là Đại biểu Quốc hội chuyên trách và các đối tượng khen thưởng khác.

Bộ Nội vụ giải trình như sau: Theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, hiện nay Bộ Nội vụ đang trong giai đoạn tiến hành lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi), trong đó mới xây dựng đề cương dự thảo Luật, sau khi Chính phủ, Quốc hội cho phép sửa đổi luật, Bộ Nội vụ sẽ quy định những nội dung trên vào dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). 
2. Đề nghị bổ sung quy trình xét khen thưởng đối ngoại vào dự thảo Luật bằng việc thể chế hóa các quy định của Đảng có liên quan đến việc khen thưởng đối ngoại. 
Bộ Nội Nội vụ giải trình như sau: Việc xét đề nghị khen thưởng đối ngoại là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, để điều chỉnh nội dung này liên quan đến nhiều quy định khác của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị quy trình xét khen thưởng đối ngoại được quy định tại Nghị định chi tiết thi hành Luật. 
3. Về quy định cho phép các cơ quan trình khen thưởng trực tiếp gửi xin ý kiến các cơ quan liên quan trước khi gửi hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Nội vụ giải trình như sau: Khi xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), để cải cách thủ tục hành chính sẽ đưa một số nội dung như kiểm toán, môi trường, bảo hiểm... vào trong nội dung của báo cáo thành tích khi trình khen thưởng (trước đây phải xin ý kiến hiệp y bằng văn bản), do vậy sẽ giảm bớt việc xin ý kiến các cơ quan liên quan. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên như Đề cương dự thảo Luật. 

4. Đề xuất bỏ hình thức “Huy chương Hữu nghị”, đồng thời quy định “Huân chương Hữu nghị” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba.


Bộ Nội vụ giải trình như sau: Theo quy định hiện hành đối tượng, tiêu chuẩn để khen thưởng Huân chương, Huy chương Hữu nghị là khác nhau, căn cứ vào thành tích và đóng góp của tập thể, cá nhân người nước ngoài, bộ, ngành, địa phương đề nghị hình thức khen thưởng phù hợp. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên hình thức khen thưởng đối ngoại như hiện nay. 
III. MỘT SỐ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

1. Về việc phân cấp cho bộ, ngành, địa phương quy định điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương. Có hai loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất: Bộ, ngành, địa phương quy định điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để đảm bảo động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua do bộ, ngành, địa phương phát động. 

Loại ý kiến thứ hai: Luật quy định điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (trong đó có cả các hình thức thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương), vì hệ thống các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo Luật hiện hành được sắp xếp theo hình chóp, nếu phân cấp để các bộ, ngành, địa phương quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng sẽ dẫn tới việc khen thưởng không tạo sự thống nhất chung giữa các bộ ngành địa phương, vùng, miền, lĩnh vực. 

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi theo hướng: Luật sẽ quy định tiêu chuẩn chung đối với các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương ; đồng thời giao bộ, ngành, địa phương căn cứ đặc điểm, tình hình của từng đối tượng, lĩnh vực, ngành nghề để quy định tiêu chuẩn cụ thể cho các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền. 

2. Về việc bổ sung hình thức “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” để tặng thưởng cho đối tượng là Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Theo Kết luận số 3257-CV/VPTW ngày 07/02/2017 của Ban Bí thư). Có hai loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất: Đồng ý bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” vào quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng để tặng cho Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến. Vì Hội Cựu Thanh niên xung phong có nguyện vọng thiết tha đề nghị Đảng, Nhà nước có một hình thức khen thưởng huy chương tặng cho Thanh niên xung phong có thời gian phục vụ tại ngũ trong thời kỳ kháng chiến để ghi nhận và làm kỷ niệm (khen thưởng đồng loạt cho Thanh niên xung phong có thời gian tại ngũ từ 02 năm trở lên, kể cả người đã hy sinh và từ trần trong thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc). 

- Loại ý kiến thứ hai: Đề nghị không bổ sung hình thức “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” để tặng thưởng cho đối tượng là Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vào quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Vì các cá nhân là Thanh niên xung phong có thời gian tham gia kháng chiến, phục vụ kháng chiến nếu đủ điều kiện theo quy định đã được khen thưởng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Điều lệ khen thưởng kháng chiến. Trường hợp chưa đủ điều kiện tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, thì căn cứ theo Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg ngày 05/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ đã được tặng Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh. Do vậy, về cơ bản các Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng theo quy định.

Nay nếu theo đề nghị của Hội Cựu Thanh niên xung phong bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” vào Luật Thi đua, Khen thưởng để khen thưởng đồng loạt một hạng cho Thanh niên xung phong có thời gian tại ngũ từ 02 năm trở lên, kể cả người đã hy sinh và từ trần trong thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc (trong đó có các đối tượng đã được khen thưởng trước đó), dẫn đến việc khen trùng thành tích. Mặt khác, nếu bổ sung hình thức “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” để tặng cho đối tượng là Thanh niên xung phong, thì còn các đối tượng khác cũng tham gia kháng chiến  (dân công hỏa tuyến, thanh niên, phụ nữ, dân vận, mặt trận, các đơn vị, tổ chức tham gia thời kỳ kháng chiến…) cũng sẽ đề nghị một hình thức khen thưởng cho riêng lực lượng của mình. Đồng thời bổ sung hình thức khen thưởng này để tặng cho Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến thì sau khi giải quyết khen thưởng xong sẽ không còn đối tượng để khen thưởng, vì vậy nếu bổ sung vào luật thì nội dung này sẽ không được áp dụng lâu dài.  
Vì vậy, đề nghị không sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” vào Luật Khi đua, khen thưởng mà đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết cá biệt để giải quyết vấn đề này . 

Về nội dung này, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện theo loại ý kiến thứ hai. 
Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo./.
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